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DANH SÁCH 

Các hộ gia đình khối Hoàng Thanh đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2025  
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /11/2025 của UBND phường Tam Thanh) 

 
 

 

Số 

TT 
Tên hộ gia đình 

 

Địa chỉ 

 

 

1 Hoàng Việt Khối Hoàng Thanh 

2 Ma Văn Dũng Khối Hoàng Thanh 

3 Hà Thị Chẳn Khối Hoàng Thanh 

4 Hoàng Văn Thảo Khối Hoàng Thanh 

5 Vũ Thị Xuân Khối Hoàng Thanh 

6 Dương Trung Sáng Khối Hoàng Thanh 

7 Lê Huy Hùng Khối Hoàng Thanh 

8 Đào Mạnh Thắng Khối Hoàng Thanh 

9 Triệu Minh Đức Khối Hoàng Thanh 

10 Đào Mạnh Lâm  Khối Hoàng Thanh 

11 Nguyễn Văn Tân Khối Hoàng Thanh 

12 Hoàng Văn Trọng Khối Hoàng Thanh 

13 Nguyễn Hải Văn Khối Hoàng Thanh 

14 Cam Thị Tằm Khối Hoàng Thanh 

15 Nguyễn Thị Nin Khối Hoàng Thanh 

16 Nguyễn Văn Đương Khối Hoàng Thanh 

17 Lý Thị Bền Khối Hoàng Thanh 

18 La Trọng Hiệu Khối Hoàng Thanh 

19 Hoàng Văn Hiền Khối Hoàng Thanh 

20 Phạm Thị Thơm Khối Hoàng Thanh 

21 Lê Hải Ngọc Khối Hoàng Thanh 

22 Đặng Thị Biên Khối Hoàng Thanh 

23 Lê Thị Nga Khối Hoàng Thanh 

24 Lê Hải Thịnh Khối Hoàng Thanh 

25 Chu Văn Hải Khối Hoàng Thanh 

26 Nguyễn Đăng Bẩy Khối Hoàng Thanh 

27 Trần Văn Dũng Khối Hoàng Thanh 

28 Nguyễn Trung Dũng Khối Hoàng Thanh 

29 Phạm Ngọc Anh Khối Hoàng Thanh 

30 Vi Thị Duyên Khối Hoàng Thanh 

31 Nguyễn Thị Ngân Khối Hoàng Thanh 

32 Nông Ngọc Lễ Khối Hoàng Thanh 

33 Nguyễn Trung Định Khối Hoàng Thanh 

34 Vi Thị Đông Khối Hoàng Thanh 

35 Hoàng Thị Tơ Khối Hoàng Thanh 
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36 Phí Thị Lan Thu Khối Hoàng Thanh 

37 Vũ Mạnh Đức Khối Hoàng Thanh 

38 Nguyễn Văn Bằng Khối Hoàng Thanh 

39 Lành Văn Nghĩa Khối Hoàng Thanh 

40  Linh Văn Quý Khối Hoàng Thanh 

41 Phạm Văn Quỳnh Khối Hoàng Thanh 

42 Nguyễn Thị Hường Khối Hoàng Thanh 

43 Hoàng Văn Lạng Khối Hoàng Thanh 

44 Triệu Thị Ngô Khối Hoàng Thanh 

45 Hà Thị Sáu Khối Hoàng Thanh 

46 Hoàng Văn Sỹ Khối Hoàng Thanh 

47 Hà Thị Hiền Khối Hoàng Thanh 

48 Ninh Thị Khiết Khối Hoàng Thanh 

49 Nông Văn Tuấn Khối Hoàng Thanh 

50 Bế Thị Toan Khối Hoàng Thanh 

51 Nông Bích Điền Khối Hoàng Thanh 

52 Hà Thị Vân Khối Hoàng Thanh 

53 Bế Thị Ngoan Khối Hoàng Thanh 

54 Nguyễn Thị Bé Khối Hoàng Thanh 

55 Đặng Quốc Tuấn Khối Hoàng Thanh 

56 Trần Mạnh Hùng Khối Hoàng Thanh 

57 Lã Thị Chiến Khối Hoàng Thanh 

58 Lý Quang Văn Khối Hoàng Thanh 

59 Vi Văn Công Khối Hoàng Thanh 

60 Nguyễn Thị Hòa Khối Hoàng Thanh 

61 Trần Thị Thanh Khối Hoàng Thanh 

62 Linh Thị Thục Khối Hoàng Thanh 

63 Lương Đình Nhạc Khối Hoàng Thanh 

64 Đoàn Thị An Khối Hoàng Thanh 

65 Lương Ngọc Thịnh Khối Hoàng Thanh 

66 Nông Thanh Tháp Khối Hoàng Thanh 

67 Hà Văn Hành Khối Hoàng Thanh 

68 Phùng Tiến Khu Khối Hoàng Thanh 

69 Hoàng Hữu Hải Khối Hoàng Thanh 

70 Hoàng Thị Chuyên  Khối Hoàng Thanh 

71 Triệu Toàn Thắng Khối Hoàng Thanh 

72 Đặng Vũ Phong Khối Hoàng Thanh 

73 Đặng Tiến Trình Khối Hoàng Thanh 

74 Nguyễn Nguyệt Hà Khối Hoàng Thanh 

75 Chu Văn Vành Khối Hoàng Thanh 

76 Nguyễn Kim Cương Khối Hoàng Thanh 

77 Nông Hồng Thái Khối Hoàng Thanh 

78 Hoàng Văn Tiến Khối Hoàng Thanh 
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79 Trần Kim Liên Khối Hoàng Thanh 

80 Lương Viết Kiểm Khối Hoàng Thanh 

81 Vũ Minh Phương Khối Hoàng Thanh 

82 Hà Ngọc Thanh Khối Hoàng Thanh 

83 Hà Tuấn Vũ Khối Hoàng Thanh 

84 Đoàn Thị Mai Khối Hoàng Thanh 

85 Lê Văn Vinh Khối Hoàng Thanh 

86 Hà Hải Hoàng Khối Hoàng Thanh 

87 Đỗ Văn Huấn Khối Hoàng Thanh 

88 Vũ Ngọc Thủ Khối Hoàng Thanh 

89 Phạm Anh Dũng Khối Hoàng Thanh 

90 Lê Ngọc Dũng Khối Hoàng Thanh 

91 Hoàng Thị Anh Thơ Khối Hoàng Thanh 

92 Trần Quang Hính Khối Hoàng Thanh 

93 PHạm Trường Phô Khối Hoàng Thanh 

94 Hoàng Thị Kiển Khối Hoàng Thanh 

95 Phạm Thị Mơ Khối Hoàng Thanh 

96 Hoàng Mỹ Sơn Khối Hoàng Thanh 

97 Bùi Thị Minh Khối Hoàng Thanh 

98 Trần Văn Chầu Khối Hoàng Thanh 

99 Hoàng Văn Long Khối Hoàng Thanh 

100 Bế Thị Thanh Khối Hoàng Thanh 

101 Nông Thị Hồng Khối Hoàng Thanh 

102 Hoàng Quang Độ Khối Hoàng Thanh 

103 Hoàng Thị Chít  Khối Hoàng Thanh 

104 Kiềng Văn Giới Khối Hoàng Thanh 

105 Hoàng Đình Trung Khối Hoàng Thanh 

106 Hoàng Thị Quế Khối Hoàng Thanh 

107 Nguyễn Đức Công Khối Hoàng Thanh 

108 Hoàng Minh Đức Khối Hoàng Thanh 

109 Vũ Ngọc Hiếu Khối Hoàng Thanh 

110 Lô Tiến Đồng Khối Hoàng Thanh 

111 Đoàn Văn Đồng Khối Hoàng Thanh 

112 Hà Ngọc Minh Khối Hoàng Thanh 

113 Vũ Văn Thịnh Khối Hoàng Thanh 

114 Đặng Thanh Nhân Khối Hoàng Thanh 

115 Nguyễn Ngọc Hoàng Khối Hoàng Thanh 

116 Nguyễn Mạnh Cường Khối Hoàng Thanh 

117 Phùng Thị Vân Khối Hoàng Thanh 

118 VI Việt Hưng Khối Hoàng Thanh 

119 Lê Văn Mỹ Khối Hoàng Thanh 

120 Lý Thế Công Khối Hoàng Thanh 

121 Hoàng Văn Páo Khối Hoàng Thanh 
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122 Bùi Thị Huệ Khối Hoàng Thanh 

123 Ngô Lý Cường Khối Hoàng Thanh 

124 Nông Thị Hồng Khối Hoàng Thanh 

125 Nông Thị Duyên Khối Hoàng Thanh 

126 Vi Văn Luyện Khối Hoàng Thanh 

127 Hoàng Văn Định Khối Hoàng Thanh 

128 Cáo khắc Chính Khối Hoàng Thanh 

129  Cao Khắc Liêm Khối Hoàng Thanh 

130 Hà Thị Hồng Liên Khối Hoàng Thanh 

131 Vũ Ngọc Hà Khối Hoàng Thanh 

132 Lý Thế Tĩnh Khối Hoàng Thanh 

133 Nông Văn Khánh Khối Hoàng Thanh 

134 Bùi Thị Luật Khối Hoàng Thanh 

135 Hoàng Văn Đoan Khối Hoàng Thanh 

136 Hoàng Văn Khoa Khối Hoàng Thanh 

137 Ngô Thị Bé Khối Hoàng Thanh 

138 Cao Khắc Long Khối Hoàng Thanh 

139 Hoàng Thị Ban Khối Hoàng Thanh 

140 Đinh Hữu Kiểu Khối Hoàng Thanh 

141 Hoàng Thị Minh Khối Hoàng Thanh 

142  Phan Duy Anh Khối Hoàng Thanh 

143 Ma Thị Hà Khối Hoàng Thanh 

144 Lưu Xuân Hanh Khối Hoàng Thanh 

 

Tổng số: 144 hộ 
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